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— Composition / Thanh phan: ¬—=
— Each fifin coated table† conLains/ Mỗi viên nén bao phim chứa: L Se

— Glucosamine Sulfate (didi dang Glucosamine aulfaia potassium chlaride)...750 mg. —
Tương dugng 588.8 mg Glucosamine `
Chondroitin Sulfate (duro! deng ChomilrntttD suifd|e sodnim)....................-... 400 mg.

Oosage; Administration; Indications; Contraindication and other information:
Please sea the leaflet insida

Liều dùng; Cách dùng; Chì định; Chẳng chỉ định và các thông tin khác:
Vul lùng xem tờ hướng dẫn sử dụng

Storage/ Bao quan:
Store in tight conteinar, protect from moisture, temperature below 30°C.
Bao quan trang bao bi kin, trắnh Âm, ở nhiệt độ dưới 30°€.

Keep out of reach of children.
DEXA TAM TAY TRE EM

- Raed tha leaflet carefufy before use. `
ˆ L ĐỌC KỸ HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG x

10 x 40 Tehtbiatele;s

Glucosamine & Chondroitin Tablets ¬
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Manufactured by: Batch No./Sá lô : =
Sản xudt tal An 06 bol:
Mis Prayash Haalihcare Pvt. Ltd. Mfg. Date / NSX. :
185-186, Yellampel, Medchal Mandal,
Ranga Reddy-Disbict, A.P, India. Exp. Date / HD.:

Viaa No./SĐK..
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GINFUL
Each film coated table! contains:
Glucosamine Sulphate 750 mg.
Chondroitin Sulphate 400 mg.

Dosage/ Indications/ Contraindicatlon/
Administration/ Pracaution/ Side effect!
Waming: See the leaflet.

Store in tight container, protect from molstura,
temperature below 30°C.

Keep aut of reach of children.
Raad the leaflet befare use. 

: Glucosamine & Chondroitin Tablets

Batch No. / Lô SX.:

Mfg. Date / NSX.:

Exp. Data / HD.:

VN, Visa No.:
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Tờ hướng dẫn sử dung

GINFUL
Glucosamin va Chondroitin

Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước khi dùng
.Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

Tên thuốc GINEUL
Thành phần Mỗi viên chứa:

 

 

Dược chất:
Glucosamin sulfat (dưới dang glucosamin sulfat kali clorid) 750mg,

Tương đương S88.8mg Glucosamin

Chondroitin sulfat (dudi dang chondroitin sulfat natri) 400 mg   
 

Tá được: Cellulose vì tỉnh thể, natri starch glycolat, povidon K-30, magnesi stearat, hypromellose,
polyethylen glycol 6000, titan dioxid, red oxidofiron, carmoisin lake.
Dang bào chế Viên nén bao phim.
Quy cách đóng gói 10 vỉ x 10 viên /hộp.
Đặc tính dược lực học
Chondroitin sulfat: Co ché tác dụng của chondroitin sulfat trong việc làm glầÏh bện):YÝ xương khớp
là bảo vệ khớp bằng cáchức chế các enzym có vai trò phá hủy sụn và kíchay fling hoat tinh céc
enzym có vai trò xúc tác phảnứng tổng hợp acid hyaluronic (là chất giúp khớp hoạt động tốt).

Gtueosamin sulƒfu: Kích thích sản suất collagen, thành phần protein của các cấu trúc sợi chằng khớp.
Glucosamin sulfat đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholinase A2
và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sinh sụn. Glucosamin làm tăng sản xuất chất ~

nhây dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamin không
những giảm triệu chứng của thoái khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa
khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.
Dược động học

 

* Chondroitin h4p thu qua đường uống khoảng 30%, kết hợp với mô giàu glycosaminoglycan như
sụn khớp. Trong một nghiên cứu lâm sàng trên những bệnh nhân bị viêm xương khớp cho thấy
chondroitin khéi phat tae dung cham hon diclofenac nhung kéo dai hon, Chondrojein\¢ta Gi
chủ yếu qua thận. Thời gian bán thai của thuốc khi dùng đường uống khoảng 5%. “ˆˆ 2

     
«©  Glucosamin: Sinh khả dụng của glucosamin khoảng 26% sau khi chuyển hóa lần đầu qua hạn, =

Gan, thận, sụn khớp là những nơi tập trung glucosamin cao nhát. Ngoài con đường chuyển hóa,
qua gan, glucosamin còn chuyển hóa thành CO; và bài tiết qua đường hô hắp:Mệtÿi
glucosamin không chuyển hóa qua gan hay không kết hợp với protein huyết tương đào thải chủ
yếu qua nước tiểu; Glucosamin được tìm thấy trong phân xem như là phần không hấp thu.

Chỉ định
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.
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Liều lượng và cách dùng,
Dùng cho người trên 18 tuổi:
Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.
Thời gian dùng thuốc tuỳ theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả

điều trị.
Chống chỉ định
~_ Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ

an toàn và hiệu quả điều trị

Thận trọng
~_ Những bệnh nhân sử dụng glucosamin trong thời gian dài nên kiểm tra mức đường huyết.
-_ Bệnh nhân bị tiểu đường nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng glucosamin và nên theo dõi đường,

huyết khi quyết định dùng glucosamin.
-_ Những bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.

~__ Nên dùng thuốc từ liều thấp nhất có tác dụng.
Tác dụng phụ

~_. Có thể xuất hiện những phản ứng phụ nhẹ trên hệ tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy...
~__ Một số bệnh nhân có thể bị phát ban, mệt mỏi và nhức đầu nhẹ.
-_ Bệnh nhân bị loét tiêu hóa và những người có dùng kèm thuốc lợi tiểu thường xuất hiện tác

 

dụng phụ nhiều hơn. f “ `
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp phải các tác dung iidrab x

Twong tac thuoc

- Glucosamin va chondroitin: Thận trọng khi phối hợp với các thuốc sau vì có thể dẫn đến tăng tác Ä

dụng của các thuốc đi kèm. a
¢ NSAIDS: Glucosamin và chondroitin làm tăng tác dụng chống viêm của các thuốc này (như

ibuprofen),
«_ Thuốc hạ đường huyét hog insulin: Glucosamin va chondroitin lam giảm sinh sin insulin,

làm giảm đáp ứng receptor với insulin din dén tang đường huyết. Vì vậy cần cẩn trọng đối với
bệnh nhân bị tiểu đường, đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc điều trị với insulin.

«_ Thuốc chống đông, hủy tiểu cầu: Glucosamin và chondroitin làm tăng tác dụng của các thuốc

này, làm tăng nguy cơ chảy máu ở những bệnh nhân đang dùng chúng.
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú
Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú. “47
Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc
Không ảnh hưởng.
Quá liều
Glucosamin: Quá liều gìucosamin có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày, gây ïa chảy, lỏng,phân,dưĐúng;
và đường huyết tăng cao.
Chưa có các dữ liệu khi quá liều chondroitin.
Bao quan Bao quan trong bao bi kín, tránh ẩm, ở nhiệt độ dưới 30°C.
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Hạn dùng 24 tháng kế từ ngày sản xuất.
DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM. |
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Nhà sản xuất —`%⁄%Ne \

M/s Prayash healthcare Pvt.ALtq. | zx Ầ 2À

185-186, Yellampet, Medchal Mandal, Ranga RedWyDistrict, A.P, An D6. }
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PHÓ CỤC TRƯỜNG

Nouyon YinSoham
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